
Danh sách sinh viên

STT Mã SV Họ lót Tên
Số tín chỉ 
tích lũy Lớp

Chương trình 
đào tạo

Điểm trung 
bình chung

Điểm trung bình các 
môn chuyên ngành

1 2301040139 Trần Thị Minh Ngọc 123 4C-23 CNTT 3.63 3.65
2 2301040186 Nguyễn Thanh Trúc 114 3C-23 CNTT 3.21 3.37
3 2301040002 Đào Quang Thái Anh 120 1C-23 CNTT 3.17 3.41
4 2301040048 Nguyễn Minh Đức 116 3C-23 CNTT 3.11 3.53
5 2301040065 Phùng Thị Hiền 117 3C-23 CNTT 3.03 3.10
6 2301040208 Nguyễn Thị Hoàng Yến 114 5C-23 CNTT 3.02 3.02
7 2301040195 Nguyễn Quốc Việt 118 4C-23 CNTT 3.01 3.05
8 2301140076 Phạm Tùng Phong 119 2C-23C CNTT CLC 3.05 3.00
9 2301140093 Nguyễn Đức Tiệp 111 3C-23C CNTT CLC 3.05 3.02

10 2301140087 Đỗ Minh Sơn 124 2C-23C CNTT CLC 3.03 3.21
11 2301060079 Mai Trịnh Minh Yến 117 1TĐ-23 TT ĐPT 3.50 3.45
12 2301060012 Hoàng Hải Diệp 123 2TĐ-23 TT ĐPT 3.38 3.43
13 2301060070 Hoàng Linh Trang 123 1TĐ-23 TT ĐPT 3.34 3.40
14 2401060003 Trần Thanh Hà 113 1TĐ-23 TT ĐPT 3.32 3.40
15 2301060052 Kiều Quang Phúc 114 1TĐ-23 TT ĐPT 3.29 3.19
16 2301060060 Phạm Đức Tài 119 3TĐ-23 TT ĐPT 3.27 3.38
17 2301060015 Nguyễn Hương Giang 109 3TĐ-23 TT ĐPT 3.25 3.41
18 2301060048 Đinh Yến Nhi 118 2TĐ-23 TT ĐPT 3.25 3.11
19 2301060005 Nguyễn Hải Anh 120 3TĐ-23 TT ĐPT 3.24 3.10
20 2301060051 Nguyễn Thị Kim Oanh 117 2TĐ-23 TT ĐPT 3.22 3.27
21 2301060010 Lê Thị Quỳnh Chi 123 1TĐ-23 TT ĐPT 3.20 3.35
22 2301060034 Trần Thảo Lan 110 3TĐ-23 TT ĐPT 3.18 3.13
23 2301060068 Trần Thị Minh Thúy 123 2TĐ-23 TT ĐPT 3.18 3.30
24 2301060075 Lã Thu Uyên 123 1TĐ-23 TT ĐPT 3.17 3.27
25 2301060036 Đặng Thị Khánh Linh 118 3TĐ-23 TT ĐPT 3.16 3.25
26 2301060055 Nguyễn Thu Phương 115 3TĐ-23 TT ĐPT 3.16 3.23
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